
Labelof 60ml bottl

nt | Sex 47mm £4419F
BỘ Y TẾ

S€ Q3kế›VQGin
ĐÃ PHÊ DUYỆT

 

%ĐMEDOCLAV°Forte 312.5mg/5ml "5 |rosm
Amoxicillin / Clavulanic acid —+> =
60ml Dry powder for oral suspension

After reconstitution 5ml oral suspension contains 250mg Amoxicilin as Amoxicillin
trihydrate and 62.50mg Clavulanic acid as Potassium clavulanate diluted. Saccharin sadium is
included among the excipients. Not to be used in patients with known hypersensitivity to
Penicillin. Shake well before each use.
Before reconstitution, store the powder below 30°C, in the

original bottle. Keep bottle in the original carton. After  reconstitution store the suspension in a refrigerator (2°C to LOT xexxx
8°C) foraperiod not exceeding7days. MF:mmiyyyy
Keep outofreachof children. EX:mmiyyyy
Read carefully the package insert before taking the medicine.
Manufactured by: Medochemie Ltd. Limassol, Cyprus(EU).
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Thuốc bán theo đơn SF B Prescription Only Medicine

2 "II. g In
r¬ 60 ml oo 60 ml
MEDOCLAY’ Forte Zz 9 Oo
312.5mg/5ml x a
Bột pha hồn dich uéng _- lu | 0
MEDOCLAV Forte 312.5mg/5mt
Sau khi pha, 5ml hôn dịch chứa
250mg amoxicilin và 62.5mg clavulanic MEDOCLAV Forte
acid.
Hộp 1 chai 60ml. SDK: 312.5mg/5ml
Chỉ định, cách dùng, chông chỉ định Amoxicillin/
vả các thông tin khác: xin xem tờ
hướng dẫn sử dụng kèm theo.
Trước khi pha, bảo quản nơi khô ráo, ở

nhiệt độ đưới 30”C, tránh ánh sáng.
Sau khi pha, bảo quản trong tủ lạnh

(2°C - 8°C) va st? dung trong vòng 7 ngày.
Số lô SX, NSX, HD xem ‘LOT’, ‘MF’,
'EX trên bao bì. Ngày hết hạn là ngáy
01 của tháng hết hạn.
Để xa tâm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước
khi dùng.
Sản xuất bởi: MEDOCHEMIE LTD.
1-10 Constantinoupoleos str.,
3011 Limassol! — CH Sip (Chau Au).

Clavulanic acid

Dry powder for
oral suspension
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Rx- Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ

MEDOCLAV? Forte
Bột pha hỗn dịch uống

Amoxicilin và acid clavulanic

THÀNH PHẢN
Mỗi 5 ml hỗn dịch sau khi pha chứa amoxicilin 250mg (dưới dạng amoxicilin trihydrat) và

acid clavulanic 62,5mg (dưới dạng kali clavulanat).

Ta được: Silicon dioxyd khan (Syloid Al-1), xanthan gum, hydroxy-propy! methyl] cellulose,

colloidal silica khan, natri saccharin, huong dâu, hương chanh, hương dao, acid succinic.

DƯỢC LỰC HỌC

Amoxicilin là một kháng sinh beta-lactam nhóm penicilin bán tổng hợp, có khả năng ức chế

tổng hợp thành tế bào vi khuẩn (thường gắn với PBPs). Amoxicilin rất đễ bị phá hủy bởi B-

lactamase, do đó không có tác dụng đối với những chủng vi khuẩn sản sinh ra các enzym

này. Acid clavulanie có cấu trúc -lactam gần giống với penicilin, có khả năng ức chế ÿ-

lactamase, giúp cho amoxicilin không bị B-lactamase pha huy. Ban than acid clavulanic có

tác dụng kháng khuẩn rất yếu. Amoxicilin/acid clavulanic có hoạt tính với các chủng vi

khuẩn bao gồm:

Vi khuẩn hiếu khí Gram duong: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis,

Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase am tinh (cac chung nhay cam methicilin),

Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes va

Streptococcus tan huyét beta khac, Streptococcus viridans.

Vi khuẩn hiéu khi Gram 4m: Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus

influenzae, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida.

Vi khuẩn yếm khi: Bacteroidesfragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp.

DƯỢC ĐỘNG HỌC †z

Hấp thu

Amoxicilin và acid clavulanic hòa tan hoàn toàn trong dung dịch nước ở pH sinh lý. Cả hai

đều hấp thu đễ dàng và nhanh chóng qua đường uống. Thuốc được hấp thu tốt nhất khi uống

ngay trước bữa ăn. Khả dụng sinh học của thuốc đạt được khoảng 70% sau khi uống. Nong

độ trong huyết tương của hai hoạt chất gần giống nhau và nồng độ đỉnh đạt được sauI giờ.

Phân bỗ
Khoảng 25% acid clavulanic va 18% amoxicilin trong huyết tương gắn kết với protein.

Thể tích phân bố biểu kiến khoảng 0,3-0,4 l/kg đối với amoxicilin và khoảng 0,2 I/kg đối với
acid clavulanic.

Sau khi tiêm tĩnh mạch, cả amoxicilin và acid clavulanic phân bố ở túi mật, các mô trong 6

bụng, đa, mỡ, mô cơ, hoạt dịch và dịch màng bụng, mật và mủ. Amoxicilin không phân bố

vào dịch não tủy. Ca amoxicilin va acid clavulanic đều qua được nhau thai.

Chuyên hóa và đào thải
Amoxicilin va acid clavulanic có thời gian bán thải trung bình khoảng l giờ. Khoảng

60 đến 70% lượng amoxicilin và khoảng 40 đến 65% lượng acid clavulanic đào thải dưới
dạng không đổi qua nước tiểu trong vòng 6 giờ sau khi dùng một liều MEDOCLAV Forte.
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Khoảng 50-85% lượng amoxicilin và 27-60% lượng acid clavulanic tìm thấy trong nước tiểu

sau 24 giờ. Trong một số trường hợp, một lượng lớn acid clavulanic duoc tim thấy trong

nước tiêu sau 2 giờ dùng thuốc, Dùng thuốc phổi hợp với probenecid làm giảm lượng đảo

thải amoxieilin nhưng không ảnh hưởng đến lượng dao thai acid clavulanic.

Amoxicilin được đảo thải chủ yếu qua nước tiểu đưới dạng penicilloic acid bất hoạt chiếm

khoảng 10 đến 25% so với liều ban đầu. Acid clavulanic chuyển hóa mạnh trong cơ thể và

đào thải qua phân, nước tiểu và dưới dạng CO; khi thở ra trong quá trình hô hấp.

CHỈ ĐỊNH
MEDOCLAV® Forte duge ding để điều trị các trường hợp nhiễm vi khuẩn nhạy cảm ở
người lớn và trẻ em như sau:

—_ Viêm xoang cấp tính có mũ đo vi khuẩn.

—_ Viêm tai giữa cấp.

—_ Các cơn kịch phát của viêm phế quản mạn.

—_ Viêm phối mắc phải ở cộng đồng.

— Viêm bảng quang.

—_ Viêm thận - bẻ thận.
~—_ Nhiễm khuẩn da và mô mềm: nhất là viêm mô tế bào, vết thương do động vật cắn, những

áp-xe nặng trong nha khoa.

—_ Nhiễm khuẩn xương và khớp: nhất là viêm tủy xương.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG
Liễu lượng:

Liều lượng dưới đây được biểu thị theo tỉ lệ hàm lượng amoxicilin/acid clavulanic, trừ những

trường hợp có nêu rỡ là biểu thị đưới dang một don chat.
Những yếu tế sau trong các trường hợp nhiễm khuẩn nên được xem xét trước khi dùng
MEDOCLAV? Forte:
~_ Khả năng nhạy cảm của vi khuẩn đổi với khang sinh.

—_ Vị trí và mức độ nhiễm khuẩn. pe

— Dé tudi, can nặng và chức năng thận của bệnh nhân.

Nếu cần thiết nên xem xét lựa chọn các dạng chế phẩm khác nhau (ví dụ, khác nhau về hàm
lượng amoxicilin và/hoặc khác nhau vé ti 1é amoxicilin/acid clavulanic).

Nếu phải dùng lượng amoxicilin cao hơn, nên dùng dạng chế phẩm khác để tránh phải sử

dụng liều cao acid clavulanic một cách không cần thiết.

Thời gian mỗi đợt điều trị nên tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân. Một vài trường hợp

nhiễm khuẩn (như viêm tủy xương) cần thời gian điều trị lâu hơn. Đợt điều trị không nên
vượt quá 14 ngày mà không khám lại.

Người lớn và tré em > 40 kg: 500 mg amoxicilin/125 mg acid clavulanic x 3 lần mỗi ngày.

Tré em < 40 kg: 20 mg amoxicilin/5 mg acid clavulanic/kg/ngay dén 60 mg amoxicilin /15

mg acid clavulanic /kg/ngay, chia lam 3 liều,

Trẻ em dưới 6 tuổi nén ding amoxicilin/acid clavulanic dạng hỗn dịch.

Không có tài liệu lâm sàng về sử dụng amoxicilin/acid clavulanic ti 18 4:1 liều cao hơn

40mg/10mg/kg/ngày cho trẻ em dưới 2 tuổi.

MEDOCLAV® Forte không được sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 3 thắng tuổi,

Người lớn tuổi: Không cần điều chỉnh liều.
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Bệnh nhân suy thận

Liều dùng được điều chỉnh theo liều khuyến cáo tối đa của amoxicilin.

Không cần điều chỉnh liều đối với bệnh nhân có độ thanh thải creatinin (CrCl) cao hơn
30ml/phút.

Người lớn và trẻ em > 40 kg
 

CrCl: 10-30 ml/phút | 500mg/125mg hai lân mỗi ngày
 

CrCl < 10 ml/phút | 500mg/125 mg một lân mỗi ngày
 

Thâm tách máu 500mg/125mg mỗi 24 giờ, dùng thêm 500mg/125mg trong quá

trình thâm tách, lặp lại một lần vào cuối đợt thâm tách (do nồng độ

huyết tương của cả amoxicilin và acid clavulanic giảm).   
 

Trẻ em < 40 kg
 

CrCl: 10-30 ml/phút | 15mg/3,75mg/kg hai lần mỗi ngày (tôi đa 500mg/125mg hai lân

 

 

mỗi ngày).

CrCl < 10 ml /phút | 15mg/3,75mg/kg một lần mỗi ngày (tôi đa 500mg/125mg).

Thâm tách máu 15mg/3,75mg/kg một lân mỗi ngày.
Trước đợt thẩm tách dùng 15mg/3,75mg/kg. Để duy trì nồng độ
thuôc trong máu, nên dùng 15mg/3,75mg/kg cuối đợt thẩm tách.   
 

Suy gan: Sử dụng thận trọng và định kỳ kiêm tra chức năng gan.

Cách dùng

Bột pha hỗn dịch dùng đường uống.
Uống thuốc ngay trước bữa ăn để giảm thiểu hiện tượng không dung nạp thuốc ở dạ dày -

ruột và để thuốc được hấp thu tối da.

Lắc nhẹ để làm tơi bột thuốc trong chai, thêm nước đến vạch, lắc đều.
Lắc đều trước khi sử dụng.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với hoạt chất, với các penicilin hoặc với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.

Tiền sử dị ứng nặng (như sốc phản vệ) với các thuốc khác thuộc nhóm beta-lactam (như

cephalosporin, carbapenem hoặc monobactam). l

Tiền sử bị vàng da/ suy gan do amoxicilin/ acid clavulanic. h⁄

Trẻ sơ sinh và trẻ đưới 3 tháng tuổi.

THẬN TRỌNG

Trước khi bat dau diéu tri voi amoxicilin/acid clavulanic, cần xem xét đến tiền sử trước đó bị

dị ứng với penicilin, cephalosporin hoặc các kháng sinh beta-lactam khác.

Các phản ứng dị ứng nghiêm trọng và đôi khi đe dọa tính mạng (phản ứng phản vệ) đã được

ghi nhận trên bệnh nhân điều trị với penicilin. Các phản ứng này thường xảy ra trên người có

tiền sử nhạy cảm với penicilin và người có cơ địa dị ứng. Nếu dị ứng xảy ra, amoxicilin/ acid

clavulanic phải được ngưng sử dụng và thay thế bằng liệu pháp khác thích hợp.

Chỉ khi xác định được chủng vi khuẩn gây bệnh có nhạy cảm với amoxicilin, mới cân nhắc

đến việc chuyển từ amoxicilin/acid clavulanic sang amoxicilin theo các tài liệu hướng dẫn

phù hợp.

Không nên chỉ định MEDOCLAVŸ Forte khi có nguy cơ cao răng chủng vi khuẩn gây bệnh

bị giảm nhạy cảm hoặc đề kháng với acid clavulanic là tác nhân ức chế beta-lactamase.
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Không nên chỉ định dạng bào chế này để điều trị ching vi khudn S. Pneumoniae dé kháng

penicilin.

Co giật có thể xảy ra trên bệnh nhân suy thận hoặc khi dùng liều cao.

Tránh dùng Amoxicilin/acid clavulanic nếu nghi ngờ bệnh nhân bị bệnh tăng bạch cầu

đơn nhân nhiễm khuẩn vì có thể kéo theo bệnh ban sởi sau khi dùng amoxicilin.
Dùng đồng thời allopurinol khi đang điều trị bằng amoxicilin có thể làm tăng tỷ lệ phản ứng

di img da.

Dùng thuốc kéo dài đôi khi có thể gây phát triển quá mức các chủng vi khuẩn không
nhạy cảm.

Khi mới bắt đầu điều trị, sốt ban đỏ toàn thân kèm mụn mủ có thể là một triệu chứng của

ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Nếu xảy ra phản ứng này, cần ngưng dùng

MEDOCLAV® Forte va khong duge sử dụng các thuốc có chứa amoxicilin.

Nên dùng thận trọng amoxicilin/ acid clavulanic nêu có bằng chứng bệnh nhân bị suy gan.

Các phản ứng trên gan thường được báo cáo gặp ở nam giới và người lớn tuổi, có thể xảy ra

khi liệu trình điều trị kéo đài. Ít có báo cáo về các phản ứng này ở trẻ em. Các dấu hiệu và

triệu chứng thường xảy ra trong hay một thời gian ngắn sau khi điều trị, nhưng trong một vài

trường hợp có thể không biểu hiện rõ ràng cho đến vải tuần sau khi ngưng điều trị. Các phản

ứng này thường là có hồi phục. Các phản ứng trên gan có thê trầm trọng và rất hiếm khi gây

tử vong. Các trường hợp này hầu hết là đo bệnh nhân đã bị bệnh nặng trước đó hoặc dùng
đồng thời với các loại thuốc được biết có gây ảnh hưởng trên gan.

Viêm ruột kết do dùng kháng sinh đã được ghi nhận đối với gần như tất cả kháng sinh và có
thể xảy ra từ nhẹ đến đe dọa tính mạng. Khi xảy ra viêm ruột kết do dùng kháng sinh, nên

ngưng sử dụng amoxicilin/acid clavulanic ngay, hỏi ý kiến thầy thuốc để có thể thay thế

bằng liệu pháp thích hợp. Thuốc làm giảm nhu động ruột không được dùng trong trường hợp

này.

Nên kiểm tra định kỳ chức năng của thận, gan và chức năng hệ tạo máu khi điều trị kéo đài.

Ở bệnh nhân sử dụng amoxicilin/acid clavulanic, kéo dài thời gian prothrombin đã được ghi

nhận dù hiếm gặp. Bệnh nhân nên được kiểm tra thường xuyên nếu được chỉ định dùng

MEDOCLAV Forte đồng thời với thuốc chống đông máu. Liều lượng của thuốc chống
đông máu đường uống có thể cần phải điều chỉnh để duy trì nồng độ trị liệu mong muốn của

thuốc này.
Đối với bệnh nhân suy thận, liều lượng có thể được điều chỉnh tùy theo mức độ suy thận. ⁄

Ở bệnhnhân giảm lượng nước tiểu, đã quan sát thấy cặn tỉnh thế trong nước tiểu dù hiếm

gặp, chủ yếu là ở bệnh nhân điều trị bằng đường tiêm. Trong, suốt thời gian điều trị với

amoxicilin liều cao, nên duy trì sự cân bằng giữa lượng nước uống vào và số lần đi tiểu để

giảm tỷ lệ hình thành cặn tinh thể amoxicilin. Ở bệnh nhân phải dùng ống thông tiểu, phải

thường xuyên kiểm tra độ thông của ống.

Khi đang điều trị với amoxicilin, nghiệm pháp glucose oxidase nên được áp dụng nếu cân
xác định glucose trong nước tiểu vì có thể xảy ra phản ứng dương tính giả với phương pháp

không dùng enzym.

Sự hiện điện của acid clavulanic trong chế phẩm MEDOCLAV® Forte có thể gây gắn kết

không chuyên biệt IgG và albumin lên màng tế bào hồng cầu dẫn đến kết quả dương tính giả

của thử nghiệm Coombs.

Đã có báo cáo về kết quả dương tính của phương pháp thử Bio-Rad Laboratories Platelia

Aspergillus EIA ở bệnh nhân đang dùng amoxicilin/ acid clavulanic mà sau đó bệnh nhân

này được xác định là không nhiễm 4sperilus. Do đó, ở bệnh nhân đang dùng amoxicilin/
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acid clavulanic, nên thận trọng khi đọc kết quả nếu có kết quả dương tính khi xét nhiệm bằng

phương pháp này và nên xác định lại bằng phương pháp chân đoán khác.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ
Phu nit mang thai

Các thí nghiệm ở động vật không cho thấy bằng chứng gây độc tính, tuy nhiên kết quả của

các nghiên cứu này không tiên đoán được khả năng xảy ra ở người. Trong một nghiên cứu ở

phụ nữ vỡ ối sớm cho thấy điều trị dự phòng bang MEDOCLAV® Forte co thé lam tăng

nguy cơ viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh. Không nên dùng thuốc cho phụ nữ mang thai, trừ

trường hợp cần thiết do thầy thuốc chỉ định.
Phụ nữ cho con bú

Cả hai hoạt chất đều bài tiết qua sữa (chưa được biết tác hại của acid clavulanic trên trẻ bú

mẹ). Nên ngưng dùng thuốc nếu trẻ bú mẹ bị tiêu chảy hoặc nhiễm nắm màng nhay. Chi

dùng amoxicilin/acid clavulanic cho phụ nữ cho con bú trừ trường hợp cần thiết do thầy

thuốc chỉ định.

ANH HUONG CUA THUOC DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy. Tuy nhiên,

khuyến cáo các bệnh nhân không nên lái xe hoặc vận hành máy nếu gặp phải các tác dụng

không mong muốn (như các phản ứng dị ứng, chóng mặt, co giật).

TƯƠNG TÁC THUỐC
Thuốc chống đông máu dùng đường uống: Thuốc chống đông máu dùng đường udng va

kháng sinh nhóm penicilin đã được sử dụng phối hợp rộng rãi mà không ghỉ nhận được

tương tác nào. Tuy nhiên, cũng ghi nhận được những trường hợp tang INR khi dùng chung

acenocoumarol hoặc warfarin với amoxicilin. Nếu sử dụng đồng thời, nên theo dõi chặt chẽ

thời gian prothrombin (PT) va INR. Giam liều thuốc chống đông máu nếu cần thiết.

Methotrexat: Penicilin có thể làm giảm đào thải do đó làm tăng nguy cơ gây độc của

Methotrexat.

Probenecid: Không nên dùng đồng thời Probenecid va MEDOCLAV® Forte. Probenecid

lam giam bai tiét amoxicilin qua tiểu quản ống thận, do đó có thể làm tăng và kéo dài nồng

độ amoxicilin trong huyết thanh, nhưng không làm tăng nong d6 acid clavulanic.

TAC DUNG KHONG MONG MUON
Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là tiêu chảy, buồn nôn và nôn.

Tác dụng không mong muốn của MEDOCLAVŸ trong những nghiên cứu lâm sàng và những

báo cáo hậu mãi được liệt kê dưới đây:

— Rat hay gap (21/10)
— Thường gặp (1/100 to <1/10)
— It gặp ©1/1.000 to <1/100)
— Hiém gap ©1/10.000 to <1/1.000)

— Rất hiểm gặp (<1/10.000)
—_ Chưa thiết lập (chưa thiết lập được mối quan hệ với thuốc từ các số liệu thu được)
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Nhiễm khuẩn và các ký sinh trùng khác
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Canđiđa niêm mạc miệng Thường gặp

Tăng sinh các cơ quan không nhạy cảm Chưa thiết lập

Máu và hệ bạch huyết

Giảm bạch câu có hôi phục Hiểm gặp

(bao gồm cả giảm bạch cầu trung tính)

Giảm tiêu cầu Hiểm gặp
Mắt bạch câu hạt có hôi phục Chưa thiết lập

Thiêu máu tán huyệt Chưa thiết lập
Kéo dài thời gian chảy máu và thời gian|Chưa thiết lập

prothrombin!

Hệ miễn dịch”
Phù mạch thân kinh ở đường thở Chưa thiết lập

Sốc phản vệ Chua thiét|lap

Triéu chimg giéng bénh huyét thanh Chua thiét lap

Viém mao mach tang nhay cam Chua thiét lap

Than kinh

Chong mat Ít gặp

Đau đâu Ít gặp

Tăng động có hôồi phục Chưa thiết lập

Co giật Chưa thiết lập
Dạ dày ruột

Tiêu chảy Rat hay gap

Buôn nôn” Thường gặp

Ói Thường gặp

Không tiêu It gặp

Viêm đại tràng giả mạc liên quan đến| Chưa thiết lập
kháng sinh”
Lưỡi mọc lông Chưa thiết lập

Gan mật

Tăng men AST và/hoặc ALT Ít gặp
Viêm gan” Chưa thiết lập

Vàng da ứ mật Chưa thiết lập

Da và các mô dưới da '

Ban da Ít gặp

Ngứa Ít gặp

Ban mày đay Ít gặp

Ban đỏ đa dạng Hiém gap

H6i chimg Stevens-Johnson Chưa thiệt lập

Hoại tử thượng bì nhiễm độc Chưa thiết lập

Viêm da tróc vảy Chưa thiết lập

Ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính| Chưa thiết lập
(AGEP)’
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Niệu sinh dục

Viêm thận kẽ Chưa thiết lập
Tinh thê niệu Chưa thiết lập

' Xem phân Thận trọng

? Xem phần Thận trọng

3 Buồn nôn thường xảy ra khi dùng liều cao. Có thể dùng thuốc ngay trước bữa ăn để giảm

thiểu các tác dụng không mong muốn ở dạ đày ruột.

* Bao gồm viêm đại tràng giả mạc và viêm đại tràng xuất huyết (xem phần Thận trọng)

° Tăng nhẹ men gan AST và/hoặc ALT đã được ghi nhận ở bệnh nhân dùng thuốc nhóm

beta-lactam, nhưng ý nghĩa lâm sàng chưa được biết rõ.

Š Tác dụng không mong muốn này cũng được ghi nhận ở các penicilin và cephalosporin khác

(xem phan Than trong)

™Néu gặp phải các phản ứng nhạy cảm ở da, nên ngừng điều trị (xem phần Thận trọng).

Š Xem phần Quá Liều

° Xem phần Thận trọng.

'° Xem phần Chống chỉ định và Thận trọng.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thnốc.

QUA LIEU VA XU TRI
Biểu hiện của quá liều có thể là các triệu chứng của đường tiêu hoá và rỗi loạn cân bằng

nước và điện giải. Đã quan sát thấy tinh thể amoxicilin niệu, đã có một vài báo cáo dẫn đến

suy thận. Co giật có thể xảy ra ở bệnh nhân suy thận hoặc bệnh nhân dùng quá liều. Đã có

ghi nhận Amoxicilin kết tủa ở ống thông tiểu, chủ yếu ở bệnh nhân dùng liều cao băng

đường tiêm tĩnh mạch.

Xử lý: Các biểu hiện quá liều ở da day ruột có thể điều trị triệu chứng, với chú ý cân bằng TD
nước điện giải. Có thể dùng phương pháp thâm phân máu để loại thuốc ra khỏi tuần hoàn. ì SỈ

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp l1 chai 60ml. p-
BAO QUẢN: Trước khi pha, giữ thuốc ở nhiệt độ đưới 30°C,trong bao bì kín. Hỗn dịch sau
khi pha bảo quản trong tủ lạnh (2-8 °C) trong thời gian không quá 7 ngày.

HAN DUNG: 24 thang ké tir ngay sản xuất.

Không dùng thuốc khi đã quá hạn sử dụng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hồiý kiến bác sĩ.
Tránh xa tẦm tay trẻ em.

Sản xuất bởi MEDOCHEMIE LTD. |
1 - 10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Cyprus. ¢
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